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— 43 —





Không cơm không gạo mạnh bạo xó bếp,

Nhiều tiền nhiều bạc là tiên trên đời.

Sanh chẳng có lỗ cá đi đằng nào,

Máu chảy đến đâu ruồi bâu đến đấy.

Bán anh em xa, mua láng-diềng gần,

Gập thì-buổi nào, theo kim-cương ấy.

Một câu nói ngay, làm chay cả tháng.

Một đời làm hại, bại-hoại ba đời.

Lấp sông lấp giếng ai lấp được miệng.

Đo sông đo bể dễ đo lòng người.

Bà tiền, bà thóc, bà cóc gì ai,

Ông giẳng, ông giăng, ông giằng búi tóc.

Đầu năm sương-muối, cuối năm gió-nồm,

Tháng riêng rét đài, tháng hai rét lộc.

Đánh giặc họ Hàn, làm quan họ Đặng,

Sứ Thanh cậy thế, sứ Nghệ cậy thần.

Hội Thầy, giã La, bơi Đăm, rước Giá,

Dưa La, cà Láng, cải Báng, tương Bần.

Bà dâu, bà gia bà ra kẻ chợ,

Ông Lảng ông Lang ông ra đầu làng.

Bới tóc củ hành, lền anh thiên-hạ.

Vắt chân chữ ngũ, đánh củ khoai-lang.

Tháng mười sấm rạp, tháng chạp sấm động,

Mười rằm giăng náu, mười sáu giăng treo.

Cha mẹ sinh con, giời đất sinh tính,

Vua quan cũng trọng, đức-bà cũng yêu.

Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ,

Mua trâu xem vó, lấy vợ xem nòi.

Uống rượu ngồi dai, dái mài xuống đất,

Ăn no ngủ kĩ, tỹ chổng lên giời.

Chẳng được no lòng, cũng được mát ruột,

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Đỏ như hoa vông, đông như miếng tiết,

Người đáng đồng sứt, cứt đáng chầy-lìm,

Bốn chín chửa qua, năm ba đã đến,

Chín tháng cũng đợi, một năm cũng chờ.
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